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QUY HOẠCH CHUNG 
KHU ĐÔ THỊ LONG HẬU
XÃ LONG HẬU - HUYỆN CẦN GIUỘC

 TỈNH LONG AN
I. NHỮNG CĂN CỨ LẬP ĐỒ ÁN
1. Cơ sở nghiên cứu thiết kế quy hoạch:  

- Nghị định số: 08/2005.NĐ.CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng.
- Thông tư số 15/2005/TT.BXD ngày 19/8/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng.
- Quyết định số: 21/ 2005/ QĐ.BXD ngày 22/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng v/v ban hành quy định hệ thống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng;
- Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và dân cư nông thôn tỉnh        Long An đến năm 2020.
- Quy hoạch xây dựng vùng kinh tế trọng điểm tỉnh Long An.
- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Long An giai đoạn             2001 - 2010.
- Biên bản thông báo nội dung cuộc họp số: 283/BB-SXD ngày 10/5/2005 của Sở Xây dựng Long An về việc thống nhất nội dung và góp ý kiến phương án quy hoạch chung khu Công nghiệp - Dân cư xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
- Biên bản số: 1174/BB.UBND ngày 21/3/2006 của UBND tỉnh Long An về việc thông qua đồ án quy hoạch chung Khu Công nghiệp - dân cư xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An .
2. Mục tiêu và nhiệm vụ của đồ án:

- Thu thập, xử lý, phân tích các số liệu hiện trạng của khu vực quy hoạch.

- Nghiên cứu xác định quy mô tính chất và định hướng phát triển không gian dài hạn.
- Nghiên cứu định hướng phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị: giao thông, cấp nước, cấp điện, thoát nước ...
- Lập mặt bằng sử dụng đất, phân chia các lô đất và quy định việc sử dụng các lô đất phù hợp với quy hoạch được duyệt.

- Đề xuất giải pháp xây dựng, cải tạo hoặc xây mới các hệ thống hạ tầng kỹ thuật.
3. Hiệu lực của đồ án:
Đồ án quy hoạch chung được phê duyệt là cơ sở để  quản lý quy hoạch xây dựng, kêu gọi đầu tư, giới  thiệu địa điểm xây dựng, phê duyệt các quy hoạch chi tiết bên trong khu đô thị công nghiệp và dân cư, quản lý xây dựng công trình và hạ tầng khu công nghiệp và các khu dân cư.

II. NỘI DUNG CHI TIẾT ĐỒ ÁN  
A. HIỆN TRẠNG
1. Vị trí, giới hạn, diện tích: 

- Xã Long Hậu nằm ở phía Đông Bắc  huyện Cần Giuộc, cách trung tâm thị trấn Cần Giuộc khoảng 2,5 km theo đường chim bay.

- Khu vực giáp ranh giữa tỉnh Long An và huyện Nhà Bè - thành phố Hồ Chí Minh.

- Ranh giới quy hoạch được xác định như sau:

+ Phía Bắc
:
giáp rạch Dơi, rạch Bàu Dừa, sông Kinh (ranh TP.HCM).

+ Phía Nam
:
giáp rạch Dừa (ranh xã Phước Lại - Cần Giuộc).

+ Phía Đông:
giáp rạch Bàu Dừa (ranh huyện Nhà Bè – TP.HCM).

+ Phía Tây
:
giáp sông Cần Giuộc (ranh xã Tân Kim - Cần Giuộc).

- Diện tích đất tự nhiên của khu quy hoạch là:  2.018,05 ha.

2. Đặc điểm địa hình:

- Khu quy hoạch được bao bọc bởi 4 bề là sông nước, nhiều rạch nhỏ ăn sâu vào đất liền, địa hình dạng đất thấp ven sông. Cao độ bình quân mặt ruộng 0,6.

- Địa hình trong khu vực tương đối bằng phẳng, bị chia cắt bởi các kênh rạch nhỏ. Trong mùa mưa một số khu vực bị ngập nước do chưa có hệ thống thoát nước.
- Đường Hương lộ 12 thường bị ngập từ 0,2m ( 0,5m vào những ngày cuối tháng và những tháng cuối năm.
- Hiện tại các loại cây trồng ở đây chủ yếu là cây lúa và dừa nước. Mật độ che phủ > 90%.
3. Khí hậu thủy văn: 

Khu vực xây dựng thuộc vùng phía Nam thành phố Hồ Chí Minh, mang tính chất nhiệt đới gió mùa, có 2 mùa rõ rệt: mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11 hàng năm, và mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau.

Nhiệt độ:



+ Bình quân
:
27oC.


+ Cao nhất
:
30 oC     (tháng 4/1959)


+ Thấp nhất 
:
13,8 oC  (tháng 1/1937)
Độ ẩm:



+ Bình quân
:
79,5%.


+ Cao nhất
:
90%       (tháng 9)

+ Thấp nhất
:
65%       (tháng 3)

Lượng mưa:



+ Trung bình 1 năm có 159 ngày mưa.


+ Lượng mưa trung bình năm  2.109 mm.

Lượng bốc hơi:



+ Lượng bốc hơi trung bình 1.350 mm/năm  (3,7mm/ngày).

Gió:



+ Mùa khô hướng gió chính Đông Nam, tần suất 30 ( 40%, tốc độ bình quân 2 ( 3 m/s.


+ Mùa mưa hướng gió chính Tây Nam, tần suất 66%, tốc độ 2 ( 3 m/s.

4. Địa chất công trình: 

Chưa có lỗ khoan cụ thể tại vị trí quy hoạch. Tuy vậy qua các lỗ khoan vùng lân cận có thể dự đoán các lớp đất như sau:
- Lớp 1 (trầm tích Holoxen): 

Bề mặt xuống từ 7m đến 10m, thành phần chủ yếu là sét, sét pha, bùn sét ... Tầng trầm tích Holoxen mềm yếu, sức tải và độ bền thấp, trong xây dựng công trình thường phải gia cố nền móng.
- Lớp 1 (trầm tích Pleixtoxen): 

Thành phần chủ yếu là sét, sét pha cát, cát pha sét và cát, bề dày lớp này khá lớn, có độ bền và sức chịu tải rất tốt.
5. Hiện trạng sử dụng đất:

	STT
	Loại đất
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)

	1
	 Đất nông nghiệp
	1.558,71
	77,24

	2
	 Đất ở
	83,36
	4,13

	3
	 Đất công trình công cộng
	36,65
	1,82

	4
	 Đất tôn giáo
	1,75
	0,09

	5
	 Đất nghĩa trang
	11,16
	0,55

	6
	 Sông rạch - Mặt nước
	316,16
	15,67

	7
	 Đất chưa sử dụng
	10,26
	0,5

	
	Tổng cộng
	2.018,05
	100


6. Hiện trạng dân cư:

Trong khu vực hiện có 8.658 người dân sinh sống trong 1.924 hộ gia đình.

Dân cư nơi đây chủ yếu sống bằng nghề trồng lúa (1 vụ), nuôi tôm, cá ..., phần lớn thanh niên trong xã đi làm công nhân cho các công ty, xí nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

7. Hiện trạng kiến trúc và xây dựng:

Trong khu vực có khoảng 1.924 căn nhà ở, chủ yếu là nhà bán kiên cố và nhà tạm. Một số nhà kiên cố chủ yếu cặp theo Hương lộ 12.

Các công trình tôn giáo như: Thánh Thất Long Hậu, Chùa Chưởng Phước Cổ, Chùa Long Phú, Đình Chánh, Đình Bình Đức đã xây dựng lâu đời.

- Khu vực ấp 1
:  có trường tiểu học.

- Khu vực ấp 2/5
:  có nhà trẻ và trường tiểu học.

- Khu vực ấp 3
:  có nhà trẻ, trường tiểu học và trạm y tế.
- Khu vực ấp 4
:  có nhà trẻ, trường tiểu học, trường trung học và trạm y tế phục vụ chính cho dân trong xã.
8. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật
a) Giao thông:

- Hương lộ 12: mặt sỏi đỏ rộng từ 3 ( 5m, hiện trạng đã xuống cấp và thường bị ngập nước, riêng đoạn bê tông hóa khu vực ấp 4 không bị ngập nước. Chiều dài:  3,5 km.
- Lộ ấp 3: mặt sỏi đỏ rộng 2 ( 3m, lề cỏ rộng  1,5 ( 2 m, chiều dài 4,5 km

- Ngoài ra còn có một số đường đan dẫn từ hương lộ 12 vào xóm dân cư hiện hữu.

b) Cấp điện:

· Tuyến dây trung thế 22KV cặp theo Hương lộ 12.

- Tuyến hạ thế cặp theo Hương lộ 12 dẫn đến các hộ dân tiêu thụ. Riêng khu vực ấp 3 không có hệ thống cấp điện, dân chủ yếu thắp sáng bằng đèn dầu và bình ắc-quy.

c) Cấp nước:

- Trong khu vực hiện có 04 giếng khoan tư nhân phục vụ cho dân cư trong xã. 

- Có 02 giếng phục vụ riêng cho trường tiểu học tại ấp 3 và trường trung học tại ấp 4. 
- Phần lớn dân cư còn sử dụng nguồn nước mưa. 

d) Thoát nước:

- Trong khu vực chưa có hệ thống thoát nước, nước mưa và nước thải sinh hoạt chủ yếu thải xuống kênh rạch theo dạng địa hình tự nhiên. 

B. NỘI DUNG QUY HOẠCH.

* Phương án 1: 

Bố trí các cơ quan hành chánh và các ban ngành, đoàn thể, bố trí  tập trung dễ quản lý, thuận tiện trong việc quan hệ, tiết kiệm đất, hạ tầng kỹ thuật.
* Phương án 2: 

Các cơ quan hành chánh, ban ngành, khu thương mại, dịch vụ, y tế, thể dục thể thao bố trí phân tán cặp theo các trục đường chính trong khu vực.
2. Tính chất khu quy hoạch

a) Khu dân dụng: 
- Đô thị mới sẽ được hình thành từ sự phát triển của các khu công nghiệp trong khu vực và các khu công nghiệp lân cận (Hiệp Phước - Nhà Bè), là trung tâm thương mại dịch vụ, đô thị sinh thái, thể dục thể thao, vui chơi giải trí lớn trong khu vực, đồng thời kết hợp với việc xây dựng các khu dân cư, khu nhà vườn, khu phố thương mại, du lịch… trong tương lai sẽ là một trong các trung tâm kinh tế, văn hóa, thể dục thể thao lớn của huyện và tỉnh. Bên cạnh đó, khu vực này đang có nhiều dự án đang đầu tư lớn của các công ty đầu tư hạ tầng. Đặc biệt, xã Long Hậu huyện Cần Giuộc nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của Tỉnh và tỉnh  Long An nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Các tiền đề hết sức quan trọng đang tạo cho tỉnh Long An những cơ hội lớn để phát triển. 
b) Khu công nghiệp:

- Được hình thành tạo điều kiện cho việc phát triển các ngành công nghiệp chế biến rau, quả cao cấp; sản phẩm từ sữa, gia súc, gia cầm. Ngành công nghiệp hàng tiêu dùng như: nhựa, nhôm, may mặc, vải, da, giấy bìa, đồ chơi trẻ em, thiết bị máy móc công nghiệp, các mặt hàng cơ khí lắp ráp điện tử với công nghệ hiện đại không gây ô nhiễm về nước, không khí và môi trường.

2. Định hướng phát triển khu dân cư công nghiệp:

a) Quan hệ liên vùng hình thành phát triển:

· Khu đô thị Long Hậu nằm trong vùng kinh tế trọng điểm  của tỉnh và cũng là vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. 

·  Là một đô thị sẽ hình thành trên cơ sở phát triển thương mại, dịch vụ, văn hóa, thể dục thể thao, sinh thái và công nghiệp.

·  Khu đô thị có mối quan hệ giao thông bộ và thủy thuận lợi nằm trên trục Hương lộ 12 liên vùng giữa huyện Nhà Bè – thành phố Hồ Chí Minh và các xã phía Đông Bắc huyện Cần Giuộc, đường Tân Tập – Long Hậu tương lai dẫn ra Hương lộ 19 đến bến cảng Tân Tập rất thuận tiện. Ngoài ra khu vực phía Tây giáp sông Cần Giuộc rất thuận lợi về giao thông thủy dẫn ra sông Soài Rạp.

·  Khu vực tương lai sẽ là trung tâm kinh tế - chính trị - văn hóa của huyện có xu hướng phát triển thành đô thị lớn – đô thị loại 3 (cấp thành phố) và từ đó nó ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của tỉnh Long An. 
b) Phát triển thương mại - dịch vụ - công nghiệp:

- Phát triển các ngành thương mại - dịch vụ có khả năng phát triển tại đô thị như các ngành thuộc quản lý hành chánh, trật tự an ninh, bảo vệ pháp luật, giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, các ngành thương mại - dịch vụ ăn uống, giải trí công cộng…; các ngành tài chính, ngân hàng, thông tin liên lạc.
- Phát triển công nghiệp trên cơ sở phát triển đồng bộ các ngành nghề tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước góp phần tạo bước chuyển biến về kinh tế xã hội của huyện và tỉnh theo định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

c) Quy mô dân số và lao động:

Tính theo khả năng tăng tự nhiên và tăng cơ học.
- Dân số đô thị sẽ có khoảng 120.000 người, tỷ lệ tăng tự nhiên là 2%, còn lại chủ yếu là tăng cơ học. Tăng hơn dân số hiện tại là 111.342 người. Dân số tăng cơ học khi khu công nghiệp và các khu chức năng, dân cư, thương mại, dịch vụ bắt đầu được xây dựng và đi vào hoạt động bao gồm: số lao động chính và lao động phụ thuộc.

- Trên cơ sở hình thành và phát triển khu công nghiệp và các khu chức năng trong khu quy hoạch, số lao động chính và lao động phụ thuộc tính đến năm 2020, dân số có khả năng lên tới 120.000 người. 

* Dự báo dân số sẽ phát triển như sau:

	Giai đoạn
	Dự báo dân số (người)

	
	Tăng tự nhiên
(  Tăng cơ học

	2005 – 2010
	   15.000
(       20.000

	2010 – 2015
	   30.000
(       60.000

	2015 – 2020
	   70.000
(     120.000


Dự báo dân số khu đô thị - công nghiệp xã Long Hậu có khoảng        70.000 – 120.000 người. Quy mô dân số tính trong đồ án này là 120.000 người.
d) Quy mô đất xây dựng khu đô thị:

Cơ cấu sử dụng đất xây dựng khu dân cư – công nghiệp xã Long Hậu gồm có: đất dân dụng, đất công viên văn hóa, khu thể dục thể thao, đất kho bãi công nghiệp, đất giao thông. 
* Dự kiến như sau: 

CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT
 MỘT SỐ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TRONG ĐÔ THỊ

(QUY MỐ 100.000 DÂN)
	Loại công trình
	Cấp quản lý
	Chỉ tiêu sử dụng 
công trình
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Diện tích

(ha)

	
	
	Đơn vị tính
	Chỉ tiêu
	
	

	1.Giáo dục:
a. Nhà trẻ, mẫu giáo

b. Trường tiểu học

c. Trường trung học cơ sở
d. Trường cấp 3
	Đơn vị ở
“

“

Khu ở
	100 chổ

100 chổ

100 chổ

100 chổ
	65

120

90

25
	25

20

22

30
	16.25

24.00

19,80

7,50

	Toàn khu có trường đại học, cao đẳng, trường dạy nghề:                                                   
	150   

	2. Y tế:
a. Trạm y tế

b. Phòng khám

c. Bệnh viện đa khoa

d. Nhà hộ sinh
	Đơn vị ở

Khu ở

Đô thị

Đô thị
	100 chổ

100
	1

1 khu

5

70
	500m²

1 trạm

500

40
	5.00

0,35- 0,42

5 - 6 

0,28

	3.Thể dục- thể thao.
a. Sân luyện tập

b. Sân thể thao cơ bản

c. Sân vận động
	Đơn vị ở

Đô thị

Đô thị
	0,7

0,8

0,9
	
	100.000

100.000

100.000
	7

8

9

	4. Văn hóa.
a. Thư viện

b. Bảo tàng

c. Triển lãm

d. Nhà hát
	
	
	
	
	0,5

1,2

1,2

1,5


[PHƯƠNG ÁN SO SÁNH
      BẢNG CÂN BẰNG ĐẤT ĐAI ĐÔ THỊ
	STT
	LOẠI ĐẤT
	TIÊU CHUẨN

(M²/NGƯỜI)
	DIỆN TÍCH

(HA)
	TỶ LỆ

(%)

	1
	ĐẤT DÂN DỤNG
	100
	1.390
	100

	
	1. ĐẤT Ở
	55
	660
	47,5

	
	2. ĐẤT CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
	7
	84
	6

	
	3. ĐẤT CÂY XANH
	16
	192
	13,8

	
	4. ĐẤT CÔNG VIÊN-VĂN HÓA-TDTT (SÂN GOLF)
	
	
	

	
	5. ĐẤT GIAO THÔNG- QUẢNG TRƯỜNG- SÂN BÃI
	22
	264
	19

	II
	ĐẤT NGOÀI DÂN DỤNG
	
	628,05
	

	
	1. ĐẤT CÔNG NGHIỆP
	
	135
	

	
	2. ĐẤT GIAO THÔNG ĐỐI NGOẠI
	
	65
	

	
	3. ĐẤT GIÁO DỤC(ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG)
	
	110
	

	
	4. ĐẤT KHÁC (TÔN GIÁO, NGHĨA TRANG, KÊNH RẠCH)
	
	318,05
	

	
	                                     TỔNG CỘNG:
	
	2.018,05
	


PHƯƠNG ÁN CHỌN -    BẢNG CÂN BẰNG ĐẤT ĐAI ĐÔ THỊ
	STT
	LOẠI ĐẤT
	TIÊU CHUẨN

(M²/NGƯỜI)
	DIỆN TÍCH

(HA)
	TỶ LỆ

(%)

	1
	ĐẤT DÂN DỤNG
	100
	1.480
	100

	
	1. ĐẤT Ở
	55
	660
	44,6

	
	2. ĐẤT TRUNG TÂM CÔNG CỘNG
	7
	84
	5,7

	
	             -ĐẤT TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH
	
	15
	

	
	             -ĐẤT CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
	
	69
	

	
	3. ĐẤT CÂY XANH
	16
	192
	13

	
	4. ĐẤT CÔNG VIÊN - VĂN HÓA -TDTT (SÂN GOLF)
	
	280
	18,9

	
	5. ĐẤT GIAO THÔNG- QUẢNG TRƯỜNG - SÂN BÃI
	22
	264
	17,8

	II
	ĐẤT NGOÀI DÂN DỤNG
	
	538,05
	

	
	1. ĐẤT CÔNG NGHIỆP
	
	135
	

	
	2. ĐẤT GIAO THÔNG ĐỐI NGOẠI
	
	65
	

	
	3. ĐẤT GIÁO DỤC(ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG)
	
	150
	

	
	4. ĐẤT KHÁC(TÔN GIÁO, NGHĨA TRANG, KÊNH RẠCH…)
	
	188,05
	

	
	                                                  TỔNG CỘNG
	
	2.018,05
	


BẢNG PHÂN BỐ SỬ DỤNG ĐẤT KHU CÔNG NGHIỆP
	Stt
	Loại đất
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)

	1
	Đất khu công nghiệp
	135,06
	100

	
	Ban quản lý – dịch vụ
	3,90
	2,89

	
	Đất xây dựng nhà máy- xí nghiệp
	89
	65,90

	
	Đất kho bãi - cảng
	6,8
	5,03

	
	Công trình đầu mối kỹ thuật
	1,75
	1,30

	
	Đất cây xanh
	17
	      12,59

	
	Đất giao thông
	16,61
	      12,30

	
	Đất khác (giao thông đối ngoại)
	6,79
	

	TỔNG CỘNG
	141,85ha
	


e) Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu: 

·  Chỉ tiêu dân số: 

- Năm 2010
:      15.000  (    20.000

- Năm 2015
:      30.000  (    60.000

- Năm 2020
:      70.000  (  120.000

·  Chỉ tiêu đất dân dụng: 100 m2/người

 Trong đó: 


+  Đất ở
: 55 m2/người


+ Đất công trình công cộng
: 7 m2/người


+ Đất giao thông, quãng trường, sân bãi
: 22 m2/người


+ Đất cây xanh
: 16 m2/người.

·  Tầng cao xây dựng trung bình: 1,5 ( 3 tầng.

f) Chọn đất xây dựng:

Nên chọn vị trí có các yếu tố sau: 
- Sử dụng vùng đất ít dân cư, nhằm tránh tình trạng giải tỏa di dời không hiệu quả. Khu đất có địa hình bằng phẳng, không bị ảnh hưởng lũ lụt, thuận tiện trong việc thoát nước. 
- Đất nông nghiệp năng suất thấp (lúa một vụ).

- Khu vực thuận lợi về giao thông quan hệ vùng có chiều hướng phát triển trong tương lai cung cấp được nguồn nhân lực và thu hút được các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

- Sự phát triển của khu vực là sự phát triển chung của vùng và ngược lại, xây dựng phát triển bền vững.

g) Phương án cơ cấu phân khu chức năng:

- Đất dân dụng: chia ra thành 04 khu chức năng chính: khu trung tâm hành chính, thương mại, dịch vụ; khu ở; khu cây xanh, công viên văn hóa, vui chơi giải trí, thể dục thể thao; khu văn hóa giáo dục.

- Đất khu công nghiệp: nằm về phía Bắc lộ ấp 3, giáp sông Kinh.
- Khu quy hoạch này dự kiến kêu gọi đầu tư từng dự án theo hình thức đầu tư hạ tầng khu công nghiệp. Do đó, các công trình trung tâm dịch vụ điều hành và các công trình đầu mối không bố trí tập trung thành một điểm mà bố trí theo chỉ tiêu từng cụm, từng quy mô và phân tán thành nhiều điểm mà chủ đầu tư có khả năng đầu tư xây dựng. 
h) Tổ chức cơ cấu không gian quy hoạch đô thị:

Bao gồm hệ thống các khu chức năng:

- Khu công nghiệp kho tàng quy hoạch ở phía Bắc lộ ấp 3. Khu công nghiệp được bố trí mạng giao thông theo dạng ô vuông, trục chính nằm giữa khu, chạy thẳng nối từ lộ ấp 3 vào khu công nghiệp tạo thuận lợi cho tất cả các cụm đều có trục chính đi qua và từ trục chính các cụm nối mạng giao thông vuông góc, song song tạo thành mạng giao thông khép kín rất thuận tiện cho việc đi lại.

- Các cụm được phân với quy mô tương đương nhau khoảng 8 -15 ha/cụm 

- Khu dân dụng (khu dân cư, thương mại dịch vụ, công viên văn hóa, thể dục thể thao).

+ Khu hành chính: trụ sở UBND, các cơ quản quản lý nhà nước, quản lý trật tự an ninh xã hội nằm ở khu vực trung tâm thuận tiện cho việc quản lý và quan hệ công việc. 
+ Khu thương mại, dịch vụ: bố trí ở các góc đường Tân Tập – Long Hậu và các trục chính trong khu vực, vừa mang tính chất phục vụ bên trong khu quy hoạch và các khu lân cận. 

+ Khu các công trình công cộng khác như: y tế, giáo dục…bố trí tại các vị trí thuận tiện cho mọi người đi lại, thoáng mát và yên tĩnh.
+ Khu ở: bố trí đa dạng gồm có chung cư, nhà ở công nhân, nhà phố kết hợp thương mại, nhà liên kế, biệt thự liên kế, nhà song lập, nhà tứ lập, nhà vườn mật độ xây dựng vừa, nhà vườn mật độ xây dựng thấp…
Bố trí khu chung cư, nhà ở công nhân gần chợ, gần trường học. Khu nhà phố kết hợp thương mại bố trí ở các trục đường lớn. 

· Khu nhà vườn bố trí vào những khu vực yên tĩnh, mật độ giao thông thấp. 

Chỉ tiêu đất cho từng hộ  :
Nhà phố

:  từ   80 -    120m2
Nhà liên kế
:  từ 120 -    160m2
Nhà song lập
:  từ 200 -    300m2
Nhà biệt thự
:  từ 400 -  1.000m2

+ Khu công viên văn hóa, vui chơi giải trí, thể dục thể thao: bố trí giữa phía Bắc và phía Nam khu dân cư, chủ yếu là các công trình: khu thể dục thể thao liên hợp, khu sân golf, khu công viên bố trí các khu vui chơi giải trí, xe điện cao tốc…

+ Các công trình khác: 

· Khu xử lý nước bẩn.

· Trạm trung chuyển rác.
· Trạm cấp nước, đài áp lực, trạm biến thế…nằm tại các vị trí đầu khu dân cư, thuận tiện việc kết nối với mạng nguồn. 

3. Định hướng phát triển cơ sở hạ tầng: 

3.1 Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng:

- Toàn bộ khu vực quy họach khu dân dụng và khu công nghiệp sẽ được tôn nền theo cao độ khống chế của các khu vực lân cận như công nghiệp và dân cư Hiệp Phước.

- Cao độ hiện trạng bình quân
:  0,6m
- Cao độ thiết kế san nền bình quân
:  2,3m
- Chiều cao san nền là
:  1,7m
- Khối lượng cát san nền toàn khu
:

                      20.180.500m² x 1,7m  = 34.306.850m³

* Thoát nước mưa: 

- Hướng thoát nước mưa: thoát theo các kênh rạch hiện hữu gần nhất.

- Hệ thống thoát: cống ngầm và cống hở.
3.2 Định hướng quy hoạch giao thông:

* Phương án quy hoạch: 

- Giao thông thủy: phát triển giao thông thủy rất thuận lợi vì sông Cần Giuộc dẫn ra sông Vàm Cỏ.

- Giao thông bộ: 

+ Đường đối ngoại: 

. Tuyến Hương lộ 12: là giao thông đối ngoại quan trọng nối từ khu vực quy hoạch đến Đại lộ Nam Bình Chánh - Bắc Nhà Bè – khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khác.
. Hương lộ 12: được quy hoạch lộ giới 64 m, 2 đường chính có mặt rộng 14m, dãy phân cách giữa rộng 2m, bố trí 2 đường gom mặt rộng 7m, có 2 dãy phân cách rộng 4m, vĩa hè 2 bên mỗi bên rộng 6 m; chiều dài 3,5 km, bố trí 2 nút giao thông tự hành có đường kính 50m. 

. Đường lộ ấp 3: quy hoạch lộ giới 40 m, 2 đường chính có mặt rộng 11m, dãy cây xanh phân cách ở giữa rộng 2m, vĩa hè 2 bên mỗi bên rộng 8m. 

Đoạn ngang khu dân cư quy hoạch 2 đường gom có mặt rộng 6m, vĩa hè 2 bên mỗi bên rộng 5m.  

. Đường Tân Tập – Long Hậu: quy hoạch lộ giới 80m, 2 đường chính có mặt rộng 14m, dãy phân cách ở giữa rộng 5m, 2 đường song hành mặt rộng 10,5m, 2 dãy phân cách rộng 5m, vĩa hè 2 bên mỗi bên rộng 8m.

. Đường trung tâm khu dân dụng: quy hoạch lộ giới 44m, dãy phân cách ở giữa rộng 4m, 2 đường chính mặt rộng 12m, vĩa hè 2 bên mỗi bên rộng 8m.

. Đường liên khu vực: quy hoạch lộ giới 40m, dãy phân cách ở giữa rộng 4m, 2 đường chính mặt rộng 12m, vĩa hè 2 bên mỗi bên rộng 6m. 
Ngoài ra, còn có các đường trong khu dân cư có lộ giới 24m, mặt đường rộng 12m, vĩa hè 2 bên mỗi bên rộng 6m.
3.3 Định hướng quy hoạch cấp nước:

a) Nguồn nước:

Cty phát triển công nghiệp Tân Thuận (chủ đầu tư dự án khu dân cư và công nghiệp Long Hậu) đã có dự án xây dựng nhà máy nước ngầm ở phía Tây khu công nghiệp Long Hậu, gần chân cầu Bà Đằng 1, cho phép khai thác 5.000m3/ngày và tuyến ống  300 dọc theo đường lộ ấp 3. Dự án này trước mắt để cung cấp nước cho khu công nghiệp Hiệp Phước nhưng tương lai cũng sẽ phục vụ cho các khu quy hoạch trên địa bàn xã Long Hậu.  
b) Nhu cầu dùng nước:

·  Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt:  120.000dân
    100 lít/người/ngày (dài hạn 130 lít/người/ngày)

·  Tổng nhu cầu dùng nước: 

    12.000 m3/người/ngày (dài hạn 15.600 m3/người/ngày)

·  Tiêu chuẩn cấp nước công nghiệp: 50 m3/ha/ngày 

Tổng nhu cầu dùng nước: 22.350 m3/ngày.

Ngoài ra, dự kiến cho nước chữa cháy chung với lưu lượng 20 lít/s trong 3 giờ cho 3 đám cháy đồng thời. 

c) Mạng lưới:

Dự kiến bố trí 2 hệ thống cấp nước riêng cho khu dân dụng và khu công nghiệp.

- Hệ thống thoát nước cho khu dân dụng: bằng các tuyến ống nối từ trạm cấp nước cục bộ hoặc từ hệ thống ống nối từ nhà máy chung dẫn đến khu dân dụng có 300,   200 và  150. 

Trên mạng lưới có bố trí các trụ cứu hỏa  150 với khoảng cách từ 120 đến 150 m/trụ.

Tổng chiều dài đường ống chính cấp nước là:  24.927m.

Hệ thống cấp nước dùng ống gang dẻo hoặc loại ống hợp chất chuyên dùng có chất lượng cao bảo đảm sử dụng được lâu dài, không rò rỉ, mục, mọt…đặt ống ở độ sâu 1 – 1,2m.
3.4. Định hướng quy hoạch thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường: 

a) Lưu lượng nước thải:

*. Tiêu chuẩn nước thải: căn cứ vào tiêu chuẩn cấp nước để tính ra tiêu chuẩn nước thải bằng 80% tiêu chuẩn cấp nước.

- Khu dân cư :  100 lít/người/ngày.
- Quy mô dân số          :     120.000 người.
- Lưu lượng nước thải :      9.600m3/ngày.

- Khu công nghiệp      :      40m3/ha/ngày.

- Diện tích đất công nghiệp:    141,85 ha

- Tổng lưu lượng nước thải:    5.674 m3/ha/ngày.
b) Mạng lưới thoát nước thải: 

- Bố trí hệ thống thoát nước thải riêng chọn khu đất thích hợp phía Nam khu quy hoạch gần Rạch Dừa để làm khu xử lý, làm sạch nước thải theo tiêu chuẩn Việt Nam quy định hiện hành rồi mới được đổ ra kênh rạch. 

- Đối với khu dân cư: từng công trình, từng hộ gia đình phải xây bể tự hoại để lắng lọc sơ bộ rồi mới xả ra hệ thống cống thoát bên ngoài, sau đó thu về xử lý chung, xử lý đạt yêu cầu quy định trước khi thải ra kênh rạch.
- Đối với khu công nghiệp: các nhà máy có nước thải bản phải xử lý theo 2 cấp: 

+ Cấp thứ I: xử lý tại nhà máy theo tiêu chuẩn của Ban quản lý các cụm hoặc khu công nghiệp đề ra trước khi xả vào mạng lưới thoát nước bẩn. 

+ Cấp thứ II: Xử lý tập trung tại trạm xử lý theo tiêu chuẩn TCVN 6980 – 2001 trước khi xả ra kênh rạch. 

- Phương án bố trí xử lý tập trung trong khu công nghiệp: 

+ Từng cụm công nghiệp của từng nhà đầu tư, có thể tùy theo tính chất của cụm công nghiệp mà bố trí khu xử lý riêng cho cụm của mình. 

Với phương án này, quy mô nhỏ, dễ bố trí phù hợp theo từng tính chất của từng cụm, khoảng các thu nước gần, không ảnh hưởng đến độ dốc và chiều sâu chôn ống.

+ Mạng lưới thoát nước thải:  tổng chiều dài  22.089m.

- Khu dân dụng: bố trí khu xử lý tập trung chung với quy mô khoảng 1ha tại khu vực rạch Dừa có đường kính D300 – D600 dẫn từ công trình về các khu chức năng ra ống chính. - Khu công nghiệp: bố trí 1 tuyến ống chính cặp lộ ấp 3 đến các khu xử lý, các ống thoát của từng cụm sẽ kết nối từ trạm xử lý của cụm đến tuyến ống chính hoặc nối trực tiếp đến tuyến ống chính để thu về khu xử lý chung của khu công nghiệp. 
c) Rác - vệ sinh môi trường: 

- Khu dân cư: 

+ Bố trí khu xử lý truân chuyển rác nằm ở phía Nam, cạnh khu xử lý nước thải.

+ Rác trong khu dân cư sẽ được thu gom hằng ngày hoặc thu định kỳ tùy theo mức độ khối lượng rác thải ra.

+ Toàn bộ rác được thu gom bằng xe và đổ ở bãi rác tập trung của huyện hoặc khu vực. 
+ Mỗi nhà, công trình đều phải có thùng rác có nắp đậy kính, khuyến khích phân loại rác theo từng loại: chất hữu cơ, chất rắn, kim lọai, nhựa… cho vào từng túi đựng khác nhau.

+ Tổng lượng rác thải:  96 tấn/ngày (0,8 kg/người/ngày).

- Khu công nghiệp: 
+ Từng cụm công nghiệp có bố trí 1 bãi rác tập trung để phân loại và trung chuyển đến khu xử lý chung của khu vực. Tùy theo quy mô từng cụm mà bố trí quy mô bãi rác luân chuyển từ 0,5 – 1 ha/cụm.
3.5 Định hướng quy hoạch cấp điện:

a) Cơ sở thiết kế: 

Phần quy hoạch mạng lưới điện dựa trên các cơ sở sau: 

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam do Bộ Xây dựng ban hành theo quyết định số: 682/BXD.CSXD ngày 14/12/1996 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

- Quy hoạch xây dựng vùng kinh tế trọng điểm tỉnh Long An. 

- Tổng sơ đồ phát triển hệ thống điện Việt Nam giai đoạn IV do Tổng Cty Điện lực Việt Nam thực hiện. 

- Quy hoạch phát  suất điện lực tỉnh Long An giai đoạn 2006 - 2010 (có xem xét đến năm 2015).
b) Phụ tải điện: 

- Phụ tải điện trong quy hoạch gồm có 2 loại: dân cư và công nghiệp. 

+ Khu dân dụng: 

Dân số:  120.000 người

Tiêu chuẩn cấp điện:  200KW/người/năm
Tmax     :    2.000 h/năm.
Điện năng tiêu thụ: + 10% hao hụt + 5% dự phòng: 28 triệu KWh/năm.
Công suất điện tiêu thụ: 
      . 10% hao hụt + 5% dự phòng : 13.800KW (dân cư).

      . 10% hao hụt + 5% dự phòng :   6.762KW (công trình công cộng).
+ Khu công nghiệp: 

Dân số dự kiến bố trí:  25.000 người.

Tiêu chuẩn cấp điện công nghiệp: 250 kw/ha (Tmax = 4.000 h/năm).

	TT
	Loại đất
	Diện tích (ha)
	Tiêu chuẩn cấp điện (kw/ha)
	Tmax  (h/năm)
	Công suất điện (kw)
	Điện năng (triệu kwh/năm)

	1
	Đất nhà máy xí nghiệp công nghiệp
	89,02
	250
	4.000
	22.255
	89,02

	2
	Đất Ban Quản lý công trình đầu mối KT Dịch vụ  
	5,65
	250
	3.000
	1.413
	4,24

	3
	Đất kho bãi - cảng.
	6,80
	100
	4.000
	680
	2,72

	4
	Đất giao thông
	16,61
	10
	4.000
	166
	0,66

	5
	Đất cây xanh cách ly
	23,10
	10
	3.000
	231
	0,69

	Cộng
	
	
	
	24.745
	97,33


b. Nguồn điện:

- Trong giai đoạn đầu, nguồn cấp điện cho khu vực quy hoạch là tuyến trung thế 22KV từ nhà máy điện Hiệp Phước đến, cần xây dựng một trạm biến thế 110KV chuyên dùng riêng cho khu công nghiệp, dung lượng trạm là 25 MVA, dự kiến trạm nhận điện qua tuyến 110 KV từ nhà máy điện Hiệp Phước đến. 

- Về sau sử dụng trạm 110/22/15KV – (2x40)MVA Cần Giuộc cấp điện cho các xã khu vực phía Bắc và phía Đông Nam huyện Cần Giuộc.

Tổng chiều dài tuyến trung thế:   14.837m
3.6 Định hướng quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc:

- Trong khu dân cư, Bưu điện được đặt gần giao lộ trục chính trong khu hành chính thương mại, dịch vụ. Trong khu công nghiệp, Bưu điện được đặt tại trung tâm điều hành dịch vụ của toàn khu từ Bưu điện trung tâm quy hoạch các hệ thống cáp đi ngầm nối về từng cụm và các khu chức năng, sau đó nối đến các hộ sử dụng. 
- Dự kiến bố trí cho khu công nghiệp khoảng 10.900 số máy (tiêu chuẩn tính toán 77 số máy/ha).
- Dự kiến bố trí cho khu dân dụng khoảng 8.750 số máy (mật độ số máy 35 số máy/100 dân). 

- Tổng số máy cần thiết là:  45.900 (số máy).

3.7 Định hướng quy hoạch thoát nước mưa:
- Mạng lưới thoát nước mưa: xử dụng hệ thống cống ngầm φ600 – φ1000 và cống hở đặt dọc theo các trục đường.
- Trong khu vực chia thành nhiều lưu vực thoát nước mưa ra các sông , kênh, rạch gần nhất.
- Các miệng xả tập trung ra sông Cần Giuộc, Rạch Dơi, Rạch Bàu Dừa, sông Kinh, rạch Dừa…

- Tổng chiều  tuyến cống chính : 35.261m.
III. KHÁI TOÁN GIÁ THÀNH ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT VÀ CHI PHÍ BỒI THƯỜNG TOÀN BỘ KHU DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP:

- Khu công nghiệp:     141,85ha x 1,6 tỷ đồng/ha x 1,5 =    340 tỷ đồng

- Khu dân dụng     :  1.876,20ha x 2,8 tỷ đồng/ha x 1,5 = 7.880 tỷ đồng

          Tổng cộng :     
8.220 tỷ đồng.
IV. TỔCHỨC THỰC HIỆN:

- Ban Quản lý các khu công nghiệp kết hợp với các ngành chức năng của tỉnh, huyện tổ chức công bố quy hoạch để nhân dân biết, thực hiện và kiểm tra việc xây dựng trong khu quy hoạch theo quy hoạch được duyệt. 

- Hướng dẫn các nhà đầu tư lập quy hoạch chi tiết các cụm công nghiệp và các khu chức năng phù hợp với quy hoạch chung trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi tiến hành các bước tiếp theo. 

- Trên cơ sở quy hoạch chung được duyệt kêu gọi các nhà đầu tư, huy động vốn để kinh doanh xây dựng hạ tầng phát triển đúng theo định hướng quy hoạch được phê duyệt. 

- Báo cáo tiến độ thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng để có kế hoạch kêu gọi đầu tư kịp thời. 
V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ: 

- Khu Đô thị Long Hậu được hình thành sẽ góp phần rất lớn cho việc thu hút các nhà đầu tư hạ tầng và từ đó thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước vào xây dựng phát triển công nghiệp, tạo bước chuyển biến về phát triển kinh tế xã hội cho huyện và tỉnh Long An. 
- Khu đô thị Long Hậu sẽ phát triển mạnh trên cơ sở phát triển khu công nghiệp tập trung và các khu chức năng vui chơi giải trí, thể dục thể thao trong khu vực. 

- Kiến nghị UBND tỉnh Long An sớm phê duyệt đồ án quy hoạch chung Khu Đô thị Long Hậu để làm cơ sở pháp lý cho việc lập và thẩm tra phê duyệt quy hoạch chi tiết các cụm công nghiệp, các khu chức năng và kêu gọi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình đầu mối chung cho toàn khu. 

***********

CÁC PHƯƠNG ÁN

QUY HOẠCH CHI TIẾT

HÌNH ẢNH HIỆN TRẠNG 

KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỤNG










